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3. Những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung
Kế thừa các quy định về trả hồ sơ đểĐTBS trong BLTTHS năm 2003 (điểm g khoản 2, khoản 3 Điều 36; điểm b khoản 2 Điều 39; khoản 2 Điều 121; Điều 168; điểm b khoản 2 Điều 176; Điều 179; khoản 2 Điều 199) và Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ đểĐTBS (Thông tư liên tịch số 01/2010). Bộ luật TTHS năm 2015, tiếp tục quy định chế định này tại điểm m khoản 2 Điều 41; điểm b khoản 2 Điều 45; khoản 2 Điều 174; khoản 5 Điều 236; Điều 245; Điều 246; Điều 280.
Những trường hợp mà Tòa án ra quyết định trả hồ sơ cho VKS để ĐTBS có tính chất tương tự so với việc VKS trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để ĐTBS.Tuy nhiên việc trả hồ sơ ĐTBS dẫn đến các trường hợp sau:
Thứ nhất, nếu kết quả ĐTBS dẫn đến việc đình chỉ vụ án thì VKS ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho Tòa án biết trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định, căn cứ ra quyết định đình chỉ quy định tại Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.
Thứ hai, nếu kết quả ĐTBSdẫn tới phải thay đổi quyết định truy tố thì VKS ban hành bản cáo trạng mới thay thế bản cáo trạng trước đó. Trường hợp VKS không thể bổ sung được thì vẫn giữ nguyên quyết định truy tố trước đó và Tòa án tiến hành xét xử.
Thứ ba, nếu xét thấy không cần thiết phải trả hồ sơ cho CQĐT thì VKS có thể tự mình tiến hành một số hoạt động ĐTBSsung tài liệu, chứng cứ bị thiếu. Nếu không tự mình điều tra được thì VKS chuyển ngay hồ sơ cho CQĐT. Điều này khác với quy định của BLTTHS 2003  vì bộ luật này không quy định rõ trình tự trả hồ sơ vụ án của Tòa án cho VKS và VKS có thể tiếp tục trả hồ sơ cho CQĐT.
Thứ tư, nếu quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung không có căn cứ thì VKS có văn bản nêu rõ lý do, giữ nguyên quyết định truy tố và chuyển lại hồ sơ cho Tòa án.
Về thời hạn để ĐTBSthì đối với vụ án do VKS yêu cầu, thời hạn ĐTBSkhông quá hai tháng, còn nếu do Tòa án yêu cầu ĐTBSthì thời hạn điều tra không quá 1 tháng, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:
"2. Trường hợp vụ án do Viện kiểm sát trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 02 tháng; nếu do Tòa án trả lại để yêu cầu điều tra bổ sung thì thời hạn điều tra bổ sung không quá 01 tháng. Viện kiểm sát chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần.
Thời hạn điều tra bổ sung tính từ ngày Cơ quan điều tra nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung”.
 Trong đó, có một số điểm mới cơ bản như sau:
Một là, về số lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Bộ luật TTHS năm 2015 quy định “Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần” [footnoteRef:1]đã giới hạn cụ thể trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án có quyền trả hồ sơ để ĐTBSmột lần và tại phiên tòa, Tòa án có quyền trả hồ sơ để ĐTBSmột lần. Quy định này thể hiện sự chặt chẽ hơn, tránh sự tùy tiện, lạm dụng việc trả hồ sơ để kéo dài thời gian giải quyết vụ án bởi vì theo quy định hiện hành Tòa án có quyền trả hồ sơ để ĐTBShai lần điều đó có nghĩa là cả hai lần trả hồ sơ, Tòa án có thể quyết định trong giai đoạn chuẩn bị xét xử hoặc tại phiên tòa. Quy định này còn thể hiện sự phù hợp với nguyên tắc đảm bảo tranh tụng trong xét xử theo tinh thần của Nghị quyết số 49 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Rõ ràng, theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu như Tòa án đã trả hồ sơ hai lần trong giai đoạn chuẩn bị xét xử thì kết quả điều tra công khai tại phiên tòa sẽ không có ý nghĩa với việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung nữa vì Tòa án đã hết số lần trả hồ sơ để ĐTBS ,quy định mới này trong BLTTHS năm 2015 đã khắc phục được bất cập nêu trên góp phần đảm bảo tốt hơn nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa. [1:  Điều 174 BLTTHS năm 2015] 

Hai là, so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 hiện hành, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định rõ hơn Quyết định trả hồ sơ cho CQĐT để yêu cầu ĐTBSlà một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố theo quy định khoản 5 Điều 236, thể hiện sự phân định rõ ràng giữa chức năng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp đồng thời thể hiện sự phù hợp với khoản 4 Điều 16 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, tạo sự thống nhất của hệ thống pháp luật.
Ba là, về căn cứ trả hồ sơ ĐTBS , Bộ luật TTHS 2015 quy định gồm có bốn căn cứ theo khoản 1 Điều 245 và khoản 1 Điều 280 (về số lượng thì nhiều hơn một căn cứ so với Bộ luật TTHS năm 2003 hiện hành).
Điểm b khoản 1 Điều 245 Bộ luật TTHS năm 2015 quy định “Có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác”, về mặt diễn đạt điều luật bổ sung cụm từ “một hay nhiều” so với Bộ luật TTHS 2003 chỉ quy định “có căn cứ để khởi tố bị can về một tội phạm khác” đã thể hiện sự chính xác về kỹ thuật xây dựng văn bản. Rõ ràng, nếu hiểu theo Bộ luật TTHS hiện hành thì chưa bao quát được hết các trường hợp như ngoài tội phạm mà bị can thực hiện đã được khởi tố, điều tra đến thời điểm truy tố phát hiện bị can còn thực hiện từ hai tội phạm khác trở lên thì đây cũng chính là căn cứ để VKS ra Quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để ĐTBS.
Điểm c khoản 1 Điều 245 và điểm c khoản 1 Điều 280 Bộ luật TTHS 2015 quy định “Có người đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can”. Như vậy, so với quy định của Bộ luật TTHS 2003 thì các nhà làm luật đã bổ sung thêm căn cứ nếu có người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì cũng được xem là căn cứ để Tòa án, VKS trả hồ sơ để ĐTBS. Quy định mới này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục xây dựng các văn bản dưới luật có nhiệm vụ cụ thể hóa, chi tiết hóa đảm bảo áp dụng pháp luật được đúng đắn, thống nhất
Bốn là, về hình thức của Quyết định trả hồ sơ để ĐTBSvà việc CQĐT thực hiện Quyết định trả hồ sơ để ĐTBSđược cụ thể hóa ở Thông tư liên tịch số 01/2010 đã được luật hóa trong Bộ luật TTHS năm 2015. Điều đó thể hiện một bước tiến mới trong lịch sử lập pháp TTHS, một sự quan tâm đúng mức hơn của Đảng, nhà nước ta đối với công tác điều tra vụ án hình sự phải đảm bảo được tính chính xác, khách quan, toàn diện và đúng pháp luật. Khi có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của CQĐT  là bắt buộc, quy định trong Bộ luật TTHS có tính ràng buộc cao hơn.
Năm là, Bộ luật TTHS năm 2015 cũng luật hóa một số nội dung mới như trường hợp Tòa án trả hồ sơ để ĐTBS, nếu xét thấy có thể bổ sung chứng cứ, tài liệu thì Viện kiểm sát có thể trực tiếp bổ sung mà không cần thiết phải trả hồ sơ cho CQĐT (Điều 246) hoặc trường hợp VKS phát hiện có căn cứ trả hồ sơ để ĐTBS sung thì VKS có văn bản đề nghị Tòa án trả hồ sơ (khoản 2 Điều 280). Điều này tạo sự chủ động cho VKS trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, hạn chế được tình trạng giải quyết vụ án bị kéo dài như hiện nay.

